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Abstract: Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, xếp hạng tài liệu và 

các yếu tố cơ bản phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin. Khái quát về một hệ thống truy 

tìm thông tin (IR) tiêu biểu và cụ thể là truy tìm tài liệu văn bản. Đề cập đến vấn đề 

chỉ mục tài liệu và thước đo hiệu năng. Nghiên cứu một số mô hình tìm kiếm như: 

Boolean, không gian vectơ, phân cụm, dựa trên xác suất, phản hồi phù hợp và LSI. 

Tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, hệ thống tìm kiếm đa phương tiện đến kỹ 

thuật chỉ mục, xử lý tài liệu, trích lọc thông tin đến chi tiết vấn đề tìm kiếm trên tài 

liệu văn bản. Đặc biệt, nghiên cứu các mô hình tìm kiếm và đi sâu nghiên cứu mô hình 

LSI- tìm kiếm văn bản trên cơ sở nội dung. 
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Content 

MỞ ĐẦU 

 

Hàng nghìn năm trước con người đã nhận thức được tầm quan trọng của việc lưu trữ 

và tìm kiếm thông tin. Với sự phát triển của máy tính, việc máy tính có khả năng lưu trữ 

thông tin với số lượng lớn và tìm kiếm thông tin có ích từ các tập hợp trở nên cần thiết. Lĩnh 

vực truy tìm thông tin (Information Retrieval - IR) ra đời vào những năm 1950 vì nhu cầu 

thiết yếu này. Hơn 40 năm sau, lĩnh vực đó trưởng thành đáng kể, nhiều hệ thống IR được sử 

dụng phổ biến với sự đa dạng trạng thái của người sử dụng. Sự phát triển của lĩnh vực này 

trong những năm 1970 đến những năm 1980 dựa trên nền tảng của những năm trước đó, nhiều 

mô hình thực hiện truy tìm tài liệu khác nhau được phát triển và tiến bộ theo mọi khía cạnh 

của quá trình truy tìm. Những mô hình kỹ thuật mới được chứng minh qua thực nghiệm, có 

hiệu quả trong những tập hợp văn bản nhỏ, có thể dùng cho các nhà nghiên cứu ở thời gian 

đó. Tuy nhiên, vì không có hiệu quả đối với những tập hợp văn bản lớn, câu hỏi có hay không 

những mô hình và những kỹ thuật có thể đáp ứng được với thể lớn hơn vẫn chưa được trả lời. 

Sự thay đổi lớn vào năm 1992, với sự khởi đầu bằng cuộc thảo luận về truy tìm văn bản, sau 

đó một loạt thảo luận kiểm định đứng đầu bởi nhiều hãng khác nhau của Mỹ dưới sự bảo hộ 

của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia (NIST), nhằm vào việc khuyến khích nghiên cứu 
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về hệ thống IR với những tập hợp văn bản lớn. Những thuật toán IR đã phát triển trong những 

năm từ năm 1996 đến năm 1998, là những kỹ thuật đầu tiên được dùng cho việc tìm kiếm trên 

mạng toàn cầu. 

Ngày nay, sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực thông tin và Internet đã tạo ra một 

khối lượng thông tin vô cùng lớn với sự phong phú, đa dạng và phức tạp của loại hình thông 

tin như: văn bản, hình ảnh, video, siêu văn bản, đa phương tiện… Tương ứng với khối lượng 

dữ liệu khổng lồ đó, người ta quan tâm nhiều đến cơ sở dữ liệu đa phương tiện (Mutimedia 

Database) trong khoa học công nghệ và trong thực tiễn. Với hệ thống cơ sở dữ liệu đa phương 

tiện, bao gồm dữ liệu dạng hình ảnh, video, audio và văn bản (text) đang có xu thế thâm nhập 

vào rất nhiều lĩnh vực và đang dần trở thành hệ cơ sở dữ liệu được quan tâm từ người sử dụng 

và các chuyên gia trong vấn đề lưu trữ, xử lý và ứng dụng.  

Cho đến nay, vấn đề tìm kiếm thông tin đa phương tiện vẫn được các chuyên gia 

nghiên cứu, trong việc truy tìm thông tin phù hợp với yêu cầu của một truy vấn đưa ra từ 

người sử dụng. Người sử dụng có xu hướng tìm kiếm chủ yếu trong hệ cơ sở dữ liệu đa 

phương tiện, ví dụ như tìm kiếm một loạt hình ảnh cổ vật liên quan đến nền văn hoá cổ Việt 

Nam, tìm kiếm dữ liệu âm thanh có bản text kèm theo, tìm kiếm video bài giảng cho học sinh 

ôn thi đại học... Để thực hiện được việc tìm kiếm đó trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện thì 

những người làm khoa học đã nghiên cứu ra các công cụ, phương pháp, kỹ thuật tìm kiếm sao 

cho thuận tiện, chính xác và nhanh chóng đem lại được thông tin phù hợp với yêu cầu của 

người sử dụng.  

Văn bản là một trong số các dạng của dữ liệu đa phương tiện, nó được quan tâm từ 

hàng nghìn năm trước trong việc tổ chức sắp xếp và lưu trữ, điển hình như bảng nội dung của 

một cuốn sách. Ngày nay, sự lớn mạnh của thông tin với phần lớn là dạng văn bản, hơn nữa 

nó xuất phát từ nhu cầu thực tế sử dụng của con người. Tài liệu văn bản chiếm đa số trong 

mọi cơ quan tổ chức, đặc biệt là trong thư viện và còn được sử dụng để mô tả các dạng khác 

của dữ liệu đa phương tiện như video, audio, hình ảnh. Số lượng tài liệu văn bản ngày càng 

lớn và có vai trò vô cùng quan trọng, vì thế việc việc lưu trữ, xử lý và truy tìm thủ công trước 

đây không thể hoặc khó có thể thực hiện được. Cùng với sự ra đời và phát triển của máy tính, 

các công cụ xử lý cũng ngày càng hoàn thiện dựa trên những kỹ thuật hiện đại phục vụ cho 

nhu cầu đó.  

Các mô hình truy tìm hay được sử dụng trong phạm vi này, đó là: Đối sánh chính xác, 

không gian vectơ, xác suất và trên cơ sở cụm. Song, nhược điểm cơ bản của các mô hình truy 

tìm thông tin hiện nay là những từ mà người tìm kiếm sử dụng, thường không giống với 

những từ đã được đánh chỉ mục trong thông tin tìm kiếm. Vấn đề này liên quan nhiều đến hai 

khía cạnh thực tế, đó là tính đồng nghĩa (synonymy)- cùng một thông tin nhưng được miêu tả 

bằng các từ khác nhau, phụ thuộc vào ngữ cảnh hay mức độ cần thiết, ví dụ như: nhìn, xem, 

trông, thấy có cùng ý nghĩa; và tính đa nghĩa (polysemy) – cùng một từ có nhiều ý nghĩa khác 

nhau trong ngữ cành khác nhau, ví dụ như: đi (có thể là chỉ chuyển động hay chỉ sự mất mát). 

Kết quả truy tìm có thể gồm những tài liệu không liên quan, đơn giản vì những thuật ngữ xuất 
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hiện ngẫu nhiên trong nó giống với thuật ngữ trong truy vấn và mặt khác, những tài liệu liên 

quan có thể bị bỏ qua bởi không chứa các thuật ngữ xuất hiện trong truy vấn (do tính đồng 

nghĩa). Một ý tưởng thú vị xem liệu việc truy tìm có thể dựa vào các khái niệm có hiệu quả 

hơn so với truy tìm trực tiếp trên các thuật ngữ. Mô hình LSI (Latent Semantic Indexing) ra 

đời, là một giải pháp hữu hiệu cho vấn đề truy tìm thông tin dựa trên cơ sở nội dung tài liệu 

văn bản, tìm kiếm trên cơ sở những khái niệm (không phải trên các thuật ngữ đơn). 

Trước khi truy tìm, các tài liệu được coi như danh sách các từ và chúng phải được 

đánh chỉ mục. Có một thực tế là không phải tất cả các từ đều có ý nghĩa, vì vậy việc loại đi 

danh sách các từ không có nghĩa vô cùng quan trọng và các từ không có ý nghĩa sẽ không 

được đánh chỉ mục. Từ thông tin tóm lược của người sử dụng biểu thị qua truy vấn, thuật toán 

truy tìm phải đảm bảo rằng, chiến lược xếp hạng tập các tài liệu trong câu trả lời luôn ưu tiên 

cho những thông tin có ích và phù hợp với truy vấn người sử dụng đưa ra. Hơn thế nữa, một 

kỹ thuật được đánh giá là tốt phải dựa trên việc xếp hạng các tài liệu này, tức là những tài liệu 

phù hợp và được coi là “gần” với câu truy vấn nhất sẽ được xếp lên trên các tài liệu ít phù hợp 

hơn trong danh sách tài liệu trả lời. Đánh giá chất lượng IR còn phụ thuộc vào thước đo hiệu 

năng thực hiện của kỹ thuật đó dựa vào các tham số chủ yếu là độ chính xác (precison) và số 

tài liệu được gọi lại (recall). 

Trên cơ sở đó, cấu trúc luận văn gồm phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và 

phần nội dung gồm ba chương và được trình bày theo thứ tự sau: 

Chương 1. Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, xếp hạng tài liệu và 

các yếu tố cơ bản phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin. Khái quát về một hệ thống truy tìm 

thông tin (IR) tiêu biểu và cụ thể là truy tìm tài liệu văn bản.  

Chương 2. Đề cập đến vấn đề chỉ mục tài liệu và thước đo hiệu năng.  Nghiên cứu 

một số mô hình tìm kiếm như: Boolean, không gian vectơ, phân cụm, dựa trên xác suất, phản 

hồi phù hợp và LSI. 

Chương 3. Cài đặt thực nghiệm mô hình LSI. 

Nội dung luận văn đi từ tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, hệ thống tìm kiếm 

đa phương tiện đến kỹ thuật chỉ mục, xử lý tài liệu, trích lọc thông tin đến chi tiết vấn đề tìm 

kiếm trên tài liệu văn bản. Đặc biệt, nghiên cứu các mô hình tìm kiếm và đi sâu nghiên cứu 

mô hình LSI- tìm kiếm văn bản trên cơ sở nội dung. 
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